DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2012
18 ĐỀ TÀI THUỘC 06 CHƯƠNG TRÌNH NCKH CẤP BỘ, 05 ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐỘC LẬP; 04 ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐỘC LẬP.

1.  CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỸ

 ĐTN8 Cấp Bộ:  Chính sách của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông từ năm 2007 đến nay: Một số điều chỉnh và tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển Đảo của Việt Nam. 

Chủ nhiệm đề tài:  NCS. Lại Thái Bình
Chức vụ: Trợ lý Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Châu Mỹ
Hợp đồng số:

02-12/HĐKH-CTMY-ĐTN8
Kinh phí: 

150 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
2601/QĐ-BNG ngày 25  /09 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

01  tháng 10  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         04 -2012/CNKQNC ngày  09  tháng 10  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

 ĐTN9 Cấp Bộ: Quan hệ kinh tế Việt – Mỹ đến năm 2020: Những thuận lợi, thách thức và các biện pháp thúc đẩy.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch
Chức vụ:  Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế 

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

04-12/HĐKH-CTMY-ĐTN9
Kinh phí: 

100 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
2116/QĐ-BNG ngày 15 / 08  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

16  tháng 08  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:       02-2012/CNKQNC ngày  28  tháng 08  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

Chuyên đề độc lập:  Chính sách kinh tế đối ngoại của Mỹ đối với Châu Á-Thái Bình Dương trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ 21: Những cơ hội và thánh thức đối với khu vực.

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

03-12/HĐKH-CTMY
Kinh phí: 

30 triệu đồng
2. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CẤP BỘ VỀ LUẬT PHÁP VÀ TỔ CHỨC QUỐC TẾ.

 ĐTN7 Cấp Bộ:   Một số vấn đề pháp lý chủ yếu trong giải quyết tranh chấp giữa quốc gia và nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Luật pháp và các điều ước Quốc tế
Hợp đồng số:

01-12/HĐKH-LPQT-ĐTN7
Kinh phí: 

129 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3465/QĐ-BNG ngày  11  /12 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

20   tháng 12 năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:          27 -2012/CNKQNC ngày    21  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

  ĐTN8 Cấp Bộ:   Các vụ kiện đầu tiên mà Việt Nam tham gia tại WTO: Một số khía cạnh  pháp lý và thực tiễn - Bài học kinh nghiệm.

Chủ nhiệm đề tài: NCS. Phạm Lan Dung

Chức vụ: Phó Vụ trưởng, Trưởng Khoa Luật quốc tế
Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

03-12/HĐKH-LPQT-ĐTN8
Kinh phí: 

129 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3467/QĐ-BNG ngày 11 / 12 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

  14 tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:           26-2012/CNKQNC ngày 19  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN9 Cấp Bộ:   Công tác đấu tranh đối ngoại trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền giai đoạn 2012 – 2020: Mục tiêu, đối tượng và biện pháp triển khai.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Phan Dũng
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Tổ các Tổ chức Quốc tế
Hợp đồng số:

03-12/HĐKH-LPQT-ĐTN9
Kinh phí: 

129 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3446/QĐ-BNG ngày 11  /12 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

14   tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         25 -2012/CNKQNC ngày  19  tháng  12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

3. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VỀ BIÊN GIỚI LÃNH THỔ

 ĐTN8 Cấp Bộ:  Nghiên cứu thực trạng, giải pháp quy chuẩn hoá và phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới trên đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tuấn 

Chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Biên giới phía Tây
Đơn vị chủ trì đề tài: Uỷ ban Biên giới Quốc gia
Hợp đồng số:

01-12/HĐKH-CTNCBGLT-ĐTN8
Kinh phí: 

130  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3307/QĐ-BNG ngày  26  / 11  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

26 tháng11  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:        12 -2012/CNKQNC ngày 12  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

 ĐTN9 Cấp Bộ:  Tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo của Việt Nam ở Biển Đông.

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Minh

Chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin Tư liệu
Đơn vị chủ trì đề tài: Uỷ ban Biên giới Quốc gia
Hợp đồng số:

03-12/HĐKH-CTNCBGLT-ĐTN9
Kinh phí: 

130  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
3378/QĐ-BNG ngày 04  / 12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

04  tháng 12   năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:      13 -2012/CNKQNC ngày 12 tháng   12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN10 Cấp Cơ sở:  Nghiên cứu, đánh giá các phán quyết của Toà án công lý quốc tế về một số vụ tranh chấp biên giới, lãnh thổ liên quan đến Biển, Đảo.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Duy Thi

Chức vụ: Vụ trưởng thuộc Ban Nghiên cứu Chính sách Biển
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy ban Biên giới Quốc gia

Hợp đồng số:

04-12/HĐKH-CTNCBGLT-ĐTN10
Kinh phí: 

80  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

2600/QĐ-BNG ngày 25 / 09 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

28  tháng 09 năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:        03-2012/CNKQNC ngày 09 tháng 10 năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN11 Cấp Bộ:  Thực trạng hợp tác quốc tế quản lý và khai thác hải sản tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và một số kiến nghị đối với chính sách của Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Huy Chung

Chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Biển
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy ban Biên giới Quốc gia

Hợp đồng số:

02-12/HĐKH-CTNCBGLT-ĐTN11
Kinh phí: 

130  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
3428/QĐ-BNG ngày 06   /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

07 tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         14  -2012/CNKQNC ngày   12   tháng 12   năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

4. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH CỦA TRUNG QUỐC.

ĐTN5 Cấp Bộ:  Tác động của sự trỗi dậy hoà bình của Trung Quốc đối với thế giới khu vực và Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: NCS. Lê Hải Bình
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Chính sách Đối ngoại
Hợp đồng số:

04-12/HĐKH-CTNCPTHBCTQ-ĐTN5
Kinh phí: 

150 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3451/QĐ-BNG ngày  10  / 12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

14   tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:        22 -2012/CNKQNC ngày   18  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

5. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VỀ CỤC DIỆN KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI CUA VIỆT NAM

ĐTN5 Cấp Bộ: Đề xuất về định hướng chiến lược và các biện pháp chính sách lớn phát triển kinh tế đối ngoại của nước ta đến 2020.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Dũng

Chức vụ: Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Tổng hợp Kinh tế

Hợp đồng số:

05-12/HĐKH-CTKT-ĐTN3
Kinh phí: 

140 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3450/QĐ-BNG ngày   10   / 12    /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

  12 tháng  12   năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:          19 -2012/CNKQNC ngày   18  tháng 12   năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

ĐTN6 Cấp Bộ:  Một số tập hợp lực lượng kinh tế trên thế giới: Hiện trạng, xu hướng  và tác động đối với Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Minh Thu

Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm Hội nhập và Phát triển, Viện NCCL
Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

05-12/HĐKH-CTKT-ĐTN6
Kinh phí: 

140 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3515/QĐ-BNG ngày 13  /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

 17  tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:         23 -2012/CNKQNC ngày  18  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

6. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐỂ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG. (BÁO CÁO TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH).
ĐTN1 Cấp Bộ:  Đánh giá quá trình Hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

06-12/HĐKH-CTHN-ĐTN1
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3449/QĐ-BNG ngày10  / 12 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

14   tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:        21 -2012/CNKQNC ngày  18  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

ĐTN2 Cấp Bộ:  Hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020 :Cơ sở lý luận và thực tiễn, khái niệm, mục tiêu, cấp độ và giải pháp.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hữu Chí

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Chính sách Đối ngoại

Đồng chủ nhiệm: TS. Vũ Lê Thái Hoàng

Đơn vị công tác: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại
Hợp đồng số:

06-12/HĐKH-CTHN-ĐTN2
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
3108/QĐ-BNG ngày   08  /11 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

08  tháng 11  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:        06  -2012/CNKQNC ngày   19  tháng 11  năm 2012

Chế độ lưu trữ: 

ĐTN3  Cấp Bộ:  Phương hướng hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương
Hợp đồng số:

06-12/HĐKH-CTHN-ĐTN3
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3573/QĐ-BNG ngày 17  /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

20  tháng 12   năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         28 -2012/CNKQNC ngày 21  tháng12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN4 Cấp Bộ:  Quá trình hội nhập của Việt Nam trong ASEAN từ 1995 đến nay và định hướng tham gia Cộng đồng ASEAN đến 2020.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Minh

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ ASEAN
Hợp đồng số:

06-12/HĐKH-CTHN-ĐTN4
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3516/QĐ-BNG ngày 13  /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

18  tháng 12 năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         24 -2012/CNKQNC ngày  19  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN5 Cấp Bộ:  Ngoại giao văn hoá trong giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Cao Phong

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Văn hoá Đối ngoại và UNESCO
Hợp đồng số:

06-12/HĐKH-CTHN-ĐTN5
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3448/QĐ-BNG ngày  10  /12   /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

11   tháng 12   năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:        18 -2012/CNKQNC ngày 18  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

ĐTN6 Cấp Bộ:  Việt Nam với nhiệm kỳ Uỷ viên không Thường trực đầu tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008- 2009): Kinh  Nghiệm và bài học.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Chí Trung

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Các tổ chức Quốc tế
Hợp đồng số:

06-12/HĐKH-CTHN-ĐTN6
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3446/QĐ-BNG ngày 07  / 12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

13   tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         20  -2012/CNKQNC ngày   18  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐỘC LẬP

7. Đề tài:   Chính sách của Trung Quốc với Lào và Campuchia từ 1991 đến nay.

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Minh Khôi

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Đông Bắc Á
Hợp đồng số:

07-12/HĐKH
Kinh phí: 

150 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3594/QĐ-BNG ngày 18  /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

24  tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:          30 -2012/CNKQNC ngày 25  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

  8. Đề tài:  Hợp tác, hội nhập tài chính, tiền tệ trong khuôn khổ Đông Á - ASEAN+3: Thực trạng, triển vọng và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: NCS. Nguyễn Tiên Phong
Chức vụ: PVT – Phó Chánh Văn phòng - Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế
Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

08-12/HĐKH
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
3379
/QĐ-BNG ngày 04  /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

05  tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:       08 -2012/CNKQNC ngày   07   tháng 12 năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

9. Đề tài:  Công tác Ngoại giao Kinh tế tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Kinh nghiệm triển khai, những vấn đề đặt ra và các biện pháp thúc đẩy.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Quốc Khánh

Chức vụ: Tập sự Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Tổng hợp Kinh tế

Hợp đồng số:

09-12/HĐKH
Kinh phí: 

130 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
2603/QĐ-BNG ngày 25  /09  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

22  tháng 11  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         07  -2012/CNKQNC ngày  26  tháng 11  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

10. Đề tài:   Biến động chính trị tại khu vực Trung Đông- Bắc Phi: Nguyên nhân, triển vọng và hệ lụy.

Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Mạnh Cường và Phan Minh Tuấn

Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Tây Á- Châu Phi và Vụ Chính sách Đối ngoại
Hợp đồng số:

10-12/HĐKH
Kinh phí: 

140 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3469/QĐ-BNG ngày  11    /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

 13  tháng  12    năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:         16 -2012/CNKQNC ngày 14  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

11. Đề tài:   Sự trỗi dậy của Trung Quốc - Ấn Độ, và tác động đến cục diện Châu Á- Thái Bình Dương  và Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ 21.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tùng

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Ban LS-Truyền thống Ngoại giao, BNG
Hợp đồng số:

11-12/HĐKH
Kinh phí: 

140 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

2602/QĐ-BNG ngày 25  / 09  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

17   tháng 12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:       17 -2012/CNKQNC ngày  18  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐỘC LẬP

12. Đề tài:   Nghiên cứu và đề xuất mô hình khai thác và quản lý thông tin dữ liệu giúp hỗ trợ quá trình ra quyết định nhằm phục vụ công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Như Trung

Chức vụ:  Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc 

Đơn vị chủ trì đề tài: Trung tâm Thông tin
Hợp đồng số:

12-12/HĐKH
Kinh phí: 

90 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
3189/QĐ-BNG ngày   14  /11 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

14  tháng 11  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:        05 -2012/CNKQNC ngày  19  tháng 11  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

13. Đề tài:   Thực trạng và giải pháp trong việc tăng cường quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại địa phương của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tô Anh Dũng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Đơn vị chủ trì đề tài: Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số:

13-12/HĐKH
Kinh phí: 

90 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
2604/QĐ-BNG ngày 25  /09  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

28   tháng  11 năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:       09 -2012/CNKQNC ngày  07  tháng  12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

14. Đề tài:   Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên Bang Nga giai đoạn (2001-2012): Kết quả, những vấn đề đặt ra và triển vọng.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Trí
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Châu Âu
Hợp đồng số:

14-12/HĐKH
Kinh phí: 

90 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
3354/QĐ-BNG ngày 29  /11 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

14   tháng 11  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:        10  -2012/CNKQNC ngày  07  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Mật

15. Đề tài:   Vai trò của Liên minh Châu Âu trong Quan hệ Quốc tế 10 năm đầu của thế kỷ 21 (2000-2010) và triển vọng.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Dương Thanh Bình

Chức vụ: Tập sự PVT, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu
Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

15-12/HĐKH
Kinh phí: 

90 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
3380/QĐ-BNG ngày 04  / 12 /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

05   tháng 15  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:       11  -2012/CNKQNC ngày 07  tháng 12 năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

16. Đề tài cấp Cơ sở: Thăm cấp Nhà nước trong lễ tân Ngoại giao Việt Nam: vấn đề đặt ra và giải pháp.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Diệu Linh

Đơn vị chủ trì đề tài: Cục Lễ Tân Nhà Nước
Quyết định nghiệm thu:
733/QĐ-BNG ngày  30 /03  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

30  tháng 03  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:         01 -2012/CNKQNC ngày 30  tháng 03  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật

17. Đề tài: Phương pháp dạy Nghe tin Tiếng Anh chuyên ngành.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Kiều Thị Thu Hương

Đơn vị chủ trì đề tài: Phó trưởng Khoa Tiếng Anh – Học viện Ngoại giao
Quyết định nghiệm thu:
657/QĐ-BNG ngày  28 /12  /2012

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2012

Ngày đánh giá nghiệm thu:

28  tháng  12  năm 2012

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:         35 -2012/CNKQNC ngày 28  tháng 12  năm 2012

Chế độ lưu trữ: Không mật
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